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ELARC Các Dịch Vụ Và Mô Tả 
  

Thông Tin và Hỗ Trợ được 
cung cấp bởi Trung Tâm Khu 
Vực 

 

Mô tả 

Dịch Vụ Dành 
Cho Trẻ Em  

(3 tuổi trở lên) 

Dịch Vụ Dành 
Cho Người Lớn 

Vận động Trung tâm Khu vực cung cấp thông tin và hỗ trợ về các nguồn lực chung bao gồm nhưng 

không giới hạn ở những điều sau: 

 

Quyền bảo hộ: https://selfhelp.courts.ca.gov/conservatorships  

Dịch vụ Hỗ trợ Tại nhà (In Home Supportive Services, hoặc IHSS): https://www.cdss.ca.gov/in-

home-supportive-services  

Cơ Quan Dịch Vụ Trẻ Em California (CCS): https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs  

Medi-cal: https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/pages/applyformedi-cal.aspx  

An sinh Xã hội:: https://www.ssa.gov  

Giáo dục Đặc biệt:https://www.cde.ca.gov/sp/se  

 

✓ 

 

✓ 

 

Điều phối dịch vụ Điều phối viên Dịch vụ (Service Coordinator, hoặc SC) là đầu mối liên hệ của quý vị tại 

Trung tâm Khu vực và giúp phát triển Kế hoạch Chương trình Cá nhân Lấy Con người làm 

Trung tâm (Person-Centered Individual Program Plan, hoặc IPP). 

 

Điều Phối Viên Dịch Vụ hỗ trợ xác định và đảm bảo các dịch vụ và hỗ trợ cần thiết để triển 

khai IPP. Điều phối viên Dịch vụ (SC) là một chuyên gia trong lĩnh vực khuyết tật phát triển, 

làm việc để luôn cập nhật và hiểu biết về các nguồn lực, hỗ trợ và dịch vụ trong cộng đồng 

của quý vị. Điều Phối Viên Dịch Vụ của quý vị cũng là đối tác làm việc cùng quý vị.  

✓ 

 

 

✓ 

 
 
 

Chương trình Tự quyết (Self 
Determination, hoặc SDP)  

Chương Trình Tự Quyết cho phép người tham gia lựa chọn các dịch vụ và hỗ trợ giúp họ có 

được cuộc sống mà họ mong muốn. Chương Trình Tự Quyết khác với cách cung cấp dịch 

vụ truyền thống vì mang lại nhiều tự do và quyền kiểm soát hơn đối với cách cung cấp dịch 

vụ. Với Chương Trình Tự Quyết, người tham gia có thể sử dụng tiền để mua dịch vụ.  

✓ 

 

 

 

 

✓ 

 
 

https://selfhelp.courts.ca.gov/conservatorships
https://www.cdss.ca.gov/in-home-supportive-services
https://www.cdss.ca.gov/in-home-supportive-services
https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/pages/applyformedi-cal.aspx
https://www.ssa.gov/
https://www.cde.ca.gov/sp/se
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ELARC Các Dịch Vụ Và Mô Tả 

 

Thông Tin và Hỗ Trợ được 
cung cấp bởi Trung Tâm Khu 
Vực 

Mô Tả Dịch Vụ Dịch Vụ Dành 
Cho Trẻ Em 

Dịch vụ Dành 
cho Người Lớn 

Đào tạo Kỹ năng Thích ứng Đề cập đến các lĩnh vực kỹ năng toàn cầu như xã hội hóa, giao tiếp, vệ sinh cá nhân, tự lực 

và hòa nhập/tham gia cộng đồng. Các dịch vụ được thiết kế để dạy các cá nhân trở nên độc 

lập trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày như người ta mong đợi ở một đứa trẻ có mức 

độ phát triển điển hình ở cùng độ tuổi và dạy cha mẹ/gia đình cách dạy và hỗ trợ một cách 

có hệ thống cho con mình khi chúng có được các kỹ năng dẫn đến sự độc lập cao hơn. 

✓ 

 

✓ 

 

Trung tâm/Chương trình ban 
ngày dành cho người lớn 

Có một số lựa chọn cho người lớn đi đến trong ngày. Trong các chương trình này, người lớn 

học các kỹ năng mới, giao tiếp xã hội và được đáp ứng các nhu cầu chăm sóc. Một số 

chương trình này có thể chuyên về các nhu cầu chăm sóc khác nhau như: 

- Hội nhập cộng đồng 

- Nghệ thuật sáng tạo 

- Nhu cầu chăm sóc sức khỏe 

- Chương trình di chuyển tại nhà 

- Tình nguyện 

✓ 

 

✓ 

 

Công nghệ/Công cụ hỗ trợ 
hoặc Giao tiếp Tăng cường 

Các dịch vụ hỗ trợ, điều chỉnh và/hoặc sửa đổi nhằm mục đích cải thiện chức năng và tính 

độc lập.. Chúng có thể bao gồm: 

- khả năng di động 

- thị giác 

- giao tiếp  

     

    ✓ 
     

    ✓ 

Dịch Vụ Quản Lý Hành Vi Các dịch vụ cung cấp nhiều chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác nhau để giải quyết các 

thách thức về hành vi ở nhiều môi trường khác nhau. Đối với một số dịch vụ này, nguồn tài 

trợ chính là Medi-Cal hoặc Bảo Hiểm Tư Nhân. 

✓ ✓ 

Hỗ trợ Khách hàng/Phụ 
huynh/Đào tạo Can thiệp Hành 
vi 

Dịch vụ đào tạo hệ thống hỗ trợ cá nhân, cải thiện hành vi. ✓ ✓ 

Đào Tạo Hòa Nhập Cộng Đồng Các dịch vụ được thiết kế để tăng cường khả năng của các cá nhân trong việc tiếp cận 

nhiều hơn với các dịch vụ và hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Dịch vụ bao gồm nhưng không 

giới hạn ở việc hỗ trợ duy trì, nâng cao hoặc cải thiện các kỹ năng tự trợ giúp, hòa nhập xã 

hội và thích ứng diễn ra trong môi trường phi dân cư, tách biệt khỏi nhà hoặc cơ sở nơi cá 

nhân cư trú. 

✓ ✓ 

Dịch Vụ Cuộc Sống Phối Hợp Hỗ trợ gia đình có giới hạn thời gian để thực hiện các hoạt động khác nhau cho các cá nhân 

bao gồm nhưng không giới hạn ở: hướng dẫn các hệ thống khác nhau nhằm đảm bảo các 

nguồn lực chung như Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS), Medi-Cal, An sinh Xã hội và Giáo dục 

Đặc biệt. 

✓ ✓ 

Cơ sở/Giường Can Thiệp 
Khủng Hoảng 

Điều trị nội trú tạm thời 24 giờ cho những người đang gặp khủng hoảng. 
✓ ✓ 
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ELARC Các Dịch Vụ Và Mô Tả 
 

Thông Tin và Hỗ Trợ được 
cung cấp bởi Trung Tâm Khu 
Vực 

Mô Tả Dịch Vụ Dịch Vụ Dành 
Cho Trẻ Em 

Dịch vụ Dành 
cho Người Lớn 

 

Dịch Vụ Khủng Hoảng Các nhóm hỗ trợ khủng hoảng có thể huy động cộng đồng khi một cá nhân gặp khủng 

hoảng hành vi ngắn hạn. 

 

✓ 

 

 

✓ 

Dịch Vụ Chăm Sóc Ban Ngày Các dịch vụ có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc ban ngày có giám sát cho các cá nhân. Trung 

tâm Khu vực chỉ có thể thanh toán chi phí dịch vụ chăm sóc ban ngày vượt quá chi phí cung 

cấp dịch vụ chăm sóc ban ngày cho trẻ cùng độ tuổi không bị khuyết tật. Trung tâm khu vực 

có thể thanh toán vượt quá số tiền này khi một gia đình có thể chứng minh được nhu cầu tài 

chính và khi làm như vậy sẽ cho phép đứa trẻ ở lại nhà của gia đình đó. 

 

✓ 

 

 

✓ 

Thiết Bị Y Tế Lâu Bền Thiết bị y tế đặc biệt và vật tư liên quan đến y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế của cá 

nhân. Những sản phẩm này có thể bao gồm những điều sau đây: 

- Tã 

- Thiết bị trợ thính và thị giác 

- Thiết bị hỗ trợ di chuyển như xe tập đi và xe lăn 

- Cung cấp dinh dưỡng 

- Chỉnh hình và chân tay giả 

- Thiết bị định vị và thích ứng 

- Chương Trình Sửa Đổi Xe – chúng ta có muốn điều này trong phần riêng của xe không? 

- Các nguồn lực chung phải được khám phá, Medi-Cal, CCS, bảo hiểm tư nhân – trước khi 
xem xét tài trợ của trung tâm khu vực 

 

✓ 

 

✓ 

Chương Trình Việc Làm Có một số dịch vụ tập trung vào lĩnh vực giúp đỡ các cá nhân trưởng thành có được việc 

làm. Có nhiều mức hỗ trợ khác nhau để đáp ứng nhu cầu việc làm của mỗi cá nhân. Một số 

dịch vụ việc làm có thể bao gồm: 

-Các Chương Trình Ban Ngày cung cấp việc làm và đào tạo 

-Dịch Vụ Việc Làm Tập Trung Vào Nhóm (Focused Employment Services) – Nhóm Lương 

hưu nhân viên đơn giản hóa (Simplified Employee Pension, hoặc SEP) 

-Dịch Vụ Việc Làm Cá Nhân Hóa – Chương Trình Hoạt Động Công Việc (Work Activity 

Program, hoặc WAP), SEP, Việc Làm Cạnh Tranh Tích Hợp (Competitive Integrative 

Employment, hoặc CIE), Chương Trình Thực Tập Có Lương (Paid Internship Program, hoặc 

PIP), Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ (Micro-enterprise) 

-Các nguồn lực chung phải được khám phá – Khoa Phục hồi chức năng  

 ✓ 

 

 

 
 

Cơ Quan Nhà Ở Gia Đình/Cơ 
Quan Gia Đình Nuôi Dưỡng 

Nhà ở gia đình được chứng nhận nơi các cá nhân cư trú. Gia đình giúp đỡ các cá nhân có 

nhu cầu chăm sóc hàng ngày và thu hút họ tham gia vào các hoạt động của gia đình họ. 

 

    ✓ 

 

✓ 
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ELARC Các Dịch Vụ Và Mô Tả 
 

Thông Tin và Hỗ Trợ được 
cung cấp bởi Trung Tâm Khu 
Vực 

Mô Tả Dịch Vụ Dịch Vụ Dành 
Cho Trẻ Em 

Dịch vụ Dành 
cho Người Lớn 

 

Dịch Vụ Quản Lý Tài Chính Cung cấp dịch vụ quản lý tài chính cho các dịch vụ do người tham gia chỉ đạo và quyền Tự 

quyết. Họ có thể cung cấp cho cả người đồng sử dụng lao động hoặc đại lý tài chính/người 

sử dụng lao động (Fiscal/Employer Agent, hoặc F/EA). Người đồng sử dụng lao động thuê 

và trả lương cho nhân viên; F/EA hỗ trợ quá trình trả lương nhưng cá nhân được chỉ đạo bởi 

người tham gia hoặc người tự quyết định là người sử dụng lao động. 

Dịch vụ hướng tới người tham gia cho phép phụ huynh hoặc thành viên cộng đồng đáng tin 

cậy của một cá nhân điều phối các dịch vụ và nhân viên để đáp ứng nhu cầu chăm sóc của 

cá nhân đó. Các dịch vụ do phụ huynh chỉ đạo có sẵn cho Chăm Sóc Ban Ngày, Nghỉ Ngơi, 

Cắm Trại, Vận Chuyển Phi Y Tế, Điều Dưỡng, Đào Tạo Dựa Vào Cộng Đồng, Hỗ Trợ Cá 

Nhân, Dịch Vụ Sống Độc Lập và Việc Làm Được Hỗ Trợ. 

 

    ✓ 
 

    ✓ 

Cơ Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Các cơ sở có thể cung cấp dịch vụ điều dưỡng lành nghề và chăm sóc bệnh nhân nội trú 

cho một cá nhân không thể sống một mình hoặc ở nhà chăm sóc do mức độ nghiêm trọng 

của nhu cầu chăm sóc của họ. 

-Các nguồn tài nguyên chung phải được khám phá, Medi-Care, Medi-Cal, CCS, bảo hiểm tư 

nhân hoặc DCFS -trước khi xem xét tài trợ của Trung tâm khu vực 

✓ 

 

✓ 

 

Hỗ Trợ Sức Khỏe Tại Nhà Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ được cung cấp tại nhà của một cá nhân. Những dịch vụ này có 

thể bao gồm những dịch vụ sau: 

-Dịch vụ phụ việc vặt 

-Trợ Lý Sức Khỏe Tại Nhà 

-Dịch Vụ Điều Dưỡng 

✓ 

 

✓ 

 

Dịch Vụ Nội Trợ Các dịch vụ được thiết kế để duy trì, tăng cường hoặc bảo vệ việc chăm sóc các cá nhân tại 

nhà của họ. Các cơ quan sẽ tuyển dụng, đào tạo và phân công nhân sự để thực hiện. 
✓ 

 

✓ 

 

Dịch Vụ Sống Độc Lập Đào tạo cho người lớn để học hỏi và nâng cao kỹ năng sống tại nhà và cộng đồng. Các dịch 

vụ có thể được cung cấp tại nhà của người tiêu dùng, nhà ở gia đình hoặc cơ sở dân cư. 
 

✓ 

 

Chuyên Viên Và Chuyên Gia Y 
Tế 

Các Trung tâm Khu vực có thể ký hợp đồng với nhiều chuyên gia y tế khác nhau để hỗ trợ 

các nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt của cá nhân. Một số chuyên gia này có thể bao 

gồm những điều sau đây: 

-Chuyên Viên Thính Học/Kỹ Thuật Viên Đo Thị Lực 

-Nha Sĩ 

-Chuyên Gia Dinh Dưỡng 

-Nhân Viên Tư Vấn Di Truyền 

-Y Tá 

-Nhà Tâm Lý Học/Bác Sĩ Tâm Thần 

-Bác Sĩ Phẫu Thuật/Bác Sĩ  

-Thuốc/Dược phẩm  

✓ 

 

✓ 
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ELARC Các Dịch Vụ Và Mô Tả 
 

Thông Tin và Hỗ Trợ được 
cung cấp bởi Trung Tâm Khu 
Vực 

Mô Tả Dịch Vụ Dịch Vụ Dành 
Cho Trẻ Em 

Dịch vụ Dành 
cho Người Lớn 

 

Đào Tạo Kỹ Năng Di Chuyển Các dịch vụ giúp các cá nhân học cách sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong 

cộng đồng của họ. Điều này có thể giúp tăng tính độc lập trong cộng đồng. 
 

✓ 

 
Dịch Vụ Chăm Sóc Thay Thế 
Ngoài Nhà 

Các dịch vụ cung cấp thời gian nghỉ không liên tục hoặc theo lịch trình thường xuyên từ nhu 

cầu chăm sóc hàng ngày của một cá nhân cho gia đình hoặc người chăm sóc của họ. Thời 

gian nghỉ ngơi này diễn ra bên ngoài ngôi nhà của gia đình. 

✓ 

 

✓ 

 

Dịch Vụ Hỗ Trợ Nuôi Dạy Con 
Cái 

Các dịch vụ cung cấp nâng cao kỹ năng và/hoặc hỗ trợ cho các cá nhân (và/hoặc con cái 

của họ) đang là cha mẹ hoặc sẽ trở thành cha mẹ. Dịch vụ sẽ trang bị cho các cá nhân để 

giúp nuôi dạy con cái họ trong một môi trường gia đình an toàn và ổn định. 

 

 

✓ 

 

Dịch Vụ Hỗ Trợ Cá Nhân Dịch vụ được định nghĩa là hỗ trợ cá nhân hóa các hoạt động sinh hoạt hàng ngày mang lại 

lợi ích trực tiếp cho cá nhân bằng cách cung cấp hỗ trợ. Dịch vụ không được coi là phát triển 

kỹ năng. 

✓ 

 

✓ 

 

Dịch Vụ Dược Phẩm Các dịch vụ cho phép các trung tâm khu vực mua thuốc cho người tiêu dùng khi họ không 

thể tiếp cận bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Các nguồn lực chung như bảo hiểm y tế tư nhân, 

CSS, Medi-Care và Medi-Cal trước tiên phải được khám phá và sử dụng hết. 

✓ 

 

✓ 

 

Nhà Chăm Sóc Dân Cư Nhà chăm sóc có thể cung cấp một nơi an toàn cho các cá nhân sinh sống. Đây là những 

ngôi nhà được cấp phép có nhân viên hỗ trợ 24 giờ. Có một số loại nhà chăm sóc khác 

nhau hỗ trợ các nhu cầu riêng biệt của mỗi cá nhân. Một số ngôi nhà này có thể bao gồm: 

- Nhu Cầu Chăm Sóc Hành Vi 

- Nhà Chăm Sóc Trẻ Em Và Người Lớn 

- Nhu Cầu Chăm Sóc Người Cao Tuổi 

- Nhu Cầu Chăm Sóc Y Tế 

✓ 

 

✓ 

 

Dịch Vụ Nghỉ Ngơi - Tại Nhà Các dịch vụ được cung cấp tại nhà có thể giúp người chăm sóc hoặc thành viên gia đình 

thoát khỏi nhu cầu chăm sóc hàng ngày của một cá nhân. Thời gian nghỉ ngơi điều dưỡng 

cũng có sẵn. Công cụ đánh giá dịch vụ chăm sóc thay thế tại nhà phải được sử dụng để xác 

định số giờ 

✓ 

 

✓ 

 

Dịch Vụ Xã Hội/Giải Trí Và Các 
Liệu Pháp Phi Y Tế 

Các trung tâm khu vực có thể cung cấp nhiều cách khác nhau để các cá nhân có cơ hội giải 

trí và nâng cao sức khỏe thông qua nhiều phương pháp khác nhau. Nguồn tài nguyên chung 

trước tiên nên được khám phá. Cần phải xem xét hiệu quả chi phí khi lựa chọn một chương 

trình thích hợp. 

✓ 

 

✓ 

 

Dịch Vụ Kỹ Năng Xã Hội Những dịch vụ có giới hạn thời gian này giúp cải thiện sự tương tác giữa các cá nhân và xã 

hội. Dịch vụ sử dụng một chương trình giảng dạy chi tiết với kết quả có thể đo lường được. 

Floortime™ là một kỹ thuật cụ thể nhằm vừa theo đuổi sở thích cảm xúc tự nhiên của trẻ (dẫn 

dắt) vừa đồng thời thách thức trẻ hướng tới việc ngày càng làm chủ tốt hơn các năng lực xã 

hội, cảm xúc và trí tuệ. 

✓ 
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ELARC Các Dịch Vụ Và Mô Tả 
 

Thông Tin và Hỗ Trợ được cung 
cấp bởi Trung Tâm Khu Vực 

Mô Tả Dịch Vụ Dịch Vụ Dành 
Cho Trẻ Em 

Dịch vụ Dành 
cho Người 

Lớn 
 Giáo Dục Giới Tính Cung cấp giáo dục, hỗ trợ và hướng dẫn họ cần về các chủ đề liên quan đến tuổi dậy thì, 

hành vi tình dục, các mối quan hệ lãng mạn, hành vi phù hợp với xã hội, v.v. 
✓ 

 

✓ 

 

Hỗ Trợ Chương Trình Bổ Sung Nhân viên bổ sung được thêm vào hệ thống hỗ trợ của một cá nhân khi họ gặp khủng hoảng 

hoặc cần hỗ trợ thêm để tiếp tục sử dụng các dịch vụ mà họ đang nhận được. Các dịch vụ 

này thường được cung cấp tạm thời cho đến khi người tiêu dùng không còn nhu cầu nữa. 

Những hỗ trợ này có thể được sử dụng trong các lĩnh vực sau: 

- Chương Trình Ban Ngày 

- Khu dân cư 

✓ 

 

✓ 

 

Dịch Vụ Sinh Hoạt Được Hỗ Trợ Các dịch vụ được cung cấp cho những cá nhân sống một mình cần hỗ trợ lên đến 24 giờ.  
✓ 

 

Phương Pháp Trị Liệu Các trung tâm khu vực có thể cung cấp một số liệu pháp cụ thể cho nhu cầu chuyên biệt của 

từng cá nhân. Những liệu pháp này có thể bao gồm: 

- Tư Vấn 

- Liệu Pháp Nghề Nghiệp 

- Vật Lý Trị Liệu 

- Điều Trị Hô Hấp 

- Liệu Pháp Ngôn Ngữ 

Các nguồn lực chung như bảo hiểm y tế tư nhân, CSS, Medi-Care và Medi-Cal trước tiên 
phải được khám phá và sử dụng hết. 

✓ 

 

✓ 

 

Dịch Vụ Biên Dịch/Phiên Dịch Các dịch vụ giúp các cá nhân và gia đình họ giao tiếp khi họ nói một ngôn ngữ khác ngoài 

tiếng Anh. 
✓ 

 

✓ 

 

Phương Tiện Di Chuyển 
 

Các trung tâm khu vực cung cấp nhiều lựa chọn khác nhau để giúp các cá nhân tiếp cận 

cộng đồng khi họ không thể tự mình làm điều đó. Một số tùy chọn này có thể bao gồm: 

- Thành Viên Gia Đình Trả Phí Vận Chuyển 

- Vận Chuyển Y Tế 

- Vận Chuyển Chuyên Dụng 

- Phương Tiện Giao Thông Công Cộng như Taxi hoặc Xe Buýt Thành Phố 

- Thẻ Xe Buýt 

- Tiếp Cận Phiếu Giảm Giá 

- Chương Trình Đào Tạo Lái Xe 

Nguồn tài nguyên chung trước tiên phải được khám phá và tận dụng hết. 

✓ 

 

✓ 

 

Cập nhật 8/2023 


